
PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM QUY HOẠCH ĐẾN 2020

	TT
	Tên phòng thí nghiệm
	Cơ quan đang 
quản lý
	Cơ quan dự kiến được giao quản lý
	Loại đầu tư
	Nguồn đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	Hiện có
	Bổ sung
	Đầu tư mới
	
	

	1. 
	3 Phòng thí nghiệm của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
	Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ TN&MT
	Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ TN&MT
	X


	X 
	 
	Bộ TN&MT
	

	2. 
	2 Phòng thí nghiệm của Viện Khí tượng Thuỷ văn, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
	Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và môi trường, 

Bộ TN&MT   
	Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và môi trường, 

Bộ TN&MT   
	X


	X 
	 
	Bộ TN&MT


	

	3. 
	Phòng Thí nghiệm và Kiểm chuẩn quốc gia, tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại miền Trung, Miền Nam
	
	Trung tâm Quan trắc và Thông tin môi trường, Cục Bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT
	
	
	X 
	Bộ TN&MT
	

	4. 
	Phòng Thí nghiệm Viện Hoá học 
	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	X
	X 
	
	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	

	5. 
	Phòng Thí nghiệm POP và kim loại nặng - độc tính cao
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	X
	X 
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ TN&MT
	

	6. 
	Một số phòng thí nghiệm của các Sở TN&MT
	Các sở TN&MT
	Các sở TN&MT
	X 
	X
	
	Các tỉnh
	

	7. 
	15 phòng thí nghiệm của 15 trạm Quan trắc môi trường quốc gia
	Bộ TN&MT và các bộ ngành
	Bộ TN&MT và   các bộ ngành
	X 
	X 
	
	Bộ TN&MT và các bộ ngành
	

	8. 
	Một số phòng thí nghiệm của các bộ, ngành và viện nghiên cứu
	Các bộ ngành, viện nghiên cứu
	Các bộ ngành, viện nghiên cứu
	X 
	X 
	
	Các bộ ngành
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